
ST

T
SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH SĐT GIỜ THI P.MÁY

1 BKNC1901 Nguyễn Thị Thùy An 14/02/2022 Thành phố Hồ Chí Minh 84393417350 13:30 PM1-2

2 BKNC1902 Phạm Ngọc Thùy Anh 04/7/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84783804323 13:30 PM1-2

3 BKNC1903 Trần Thị Quỳnh Anh 09/9/2002 Quảng Ngãi 84973965285 13:30 PM1-2

4 BKNC1904 Lê Ngọc Bảo Châu 02/11/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84907608486 13:30 PM1-2

5 BKNC1905 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 05/10/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84703586697 13:30 PM1-2

6 BKNC1906 Quách Tuệ Danh 14/6/2002 Bình Thuận 84924457063 13:30 PM1-2

7 BKNC1907 Nguyễn Tiểu Duy 01/01/1997 Đồng Tháp 84913705448 13:30 PM1-2

8 BKNC1908 Cao Thị Mỹ Duyên 20/5/2002 Quảng Ngãi 84363390360 13:30 PM1-2

9 BKNC1909 Nguyễn Thị Giàu 06/02/2001 Bình Thuận 84969822813 13:30 PM1-2

10 BKNC1910 Đỗ Thị Thanh Hằng 29/5/2001 Phú Yên 84345937528 13:30 PM1-2

11 BKNC1911 Võ Thị Hằng 19/4/2002 Nghệ An 84987094053 13:30 PM1-2

12 BKNC1912 Nguyễn Thúy Hiền 09/10/2001 Bình Phước 84947653051 13:30 PM1-2

13 BKNC1913 Nguyễn Thị Kim Hương 28/02/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84326336094 13:30 PM1-2

14 BKNC1914 Nguyễn Thị An Khánh 03/7/2003 Tây Ninh 84328360327 13:30 PM1-2

15 BKNC1915 Nguyễn Dương Danh Lợi 20/7/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84787458301 13:30 PM1-2

16 BKNC1916 Châu Thị Như Minh 28/3/2001 Thừa Thiên Huế 84986081874 13:30 PM1-2

17 BKNC1917 Hoàng Nữ Lin Na 26/4/2001 Đồng Nai 84937167683 13:30 PM1-2

18 BKNC1918 Phạm Thị Kim Ngân 16/5/2001 Quảng Nam 84384874196 13:30 PM1-2

19 BKNC1919 Trần Thị Thanh Ngân 19/3/2001 Bình Định 84989731290 13:30 PM1-2

20 BKNC1920 Bành Thanh Nhã 15/12/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84354507376 13:30 PM3

21 BKNC1921 Hoàng Huỳnh Như 01/10/2002 Bình Phước 84399898274 13:30 PM3

22 BKNC1922 Phạm Nguyễn Quỳnh Như 26/11/2002 Tiền Giang 84353571807 13:30 PM3

23 BKNC1923 Vũ Thị Ngọc Nữ 25/4/2001 Lâm Đồng 84856979279 13:30 PM3

24 BKNC1924 Phạm Lương Phúc 20/02/2001 Bình Thuận 84867855728 13:30 PM3

25 BKNC1925 Nguyễn Duy Quang 31/8/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84931152521 13:30 PM3

26 BKNC1926 Nguyễn Như Quỳnh 21/5/2003 Bình Định 84329166694 13:30 PM3

27 BKNC1927 Lê Nguyễn Minh Tâm 28/11/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84382913678 13:30 PM3

28 BKNC1928 Nguyễn Lê Thanh Thảo 11/8/2002 Kiên Giang 84332249509 13:30 PM3

29 BKNC1929 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 24/4/2002 Tây Ninh 84826023122 13:30 PM3

30 BKNC1930 Mai Thị Thành Thu 29/11/2002 Quảng Ngãi 84379373357 13:30 PM3

31 BKNC1931 Nguyễn Thị Thu 03/8/2001 Thanh Hóa 84968951860 13:30 PM3

32 BKNC1932 Trần Thị Thu 01/01/2001 Vĩnh Phúc 84867933722 13:30 PM4

33 BKNC1933 Huỳnh Anh Thư 18/12/2001 Long An 84336968785 13:30 PM4

Lưu ý: Thí sinh gửi xe tại Địa điểm thi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN TOÁN

DANH SÁCH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO

Ngày Thi: 26/3/2023 - Giờ thi: 13h30

Địa điểm thi: Kios 8 - 142 Tô Hiến Thành P14 Q10 (ngay gốc giao với Lý Thường Kiệt) - ĐT: 028 2214 8404
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34 BKNC1934 Trần Thị Thùy 23/6/2002 Quảng Ngãi 84868951483 13:30 PM4

35 BKNC1935 Nguyễn Thị Thanh Thủy 16/6/2002 Bình Định 84968573508 13:30 PM4

36 BKNC1936 Đặng Thị Cẩm Tiên 06/10/2001 Tây Ninh 84914943691 13:30 PM4

37 BKNC1937 Nguyễn Trọng Tín 22/10/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84868456907 13:30 PM4

38 BKNC1938 Mai Thị Ngọc Trâm 29/01/2002 Quảng Ngãi 84988511505 13:30 PM4

39 BKNC1939 Phạm Thị Hồng Trang 02/11/2002 Vĩnh Phúc 84977994157 13:30 PM4

40 BKNC1940 Trần Thị Kim Trang 18/4/2002 Bình Phước 84989410617 13:30 PM4

41 BKNC1941 Võ Thị Huyền Trang 05/4/2001 Tiền Giang 84348115817 13:30 PM4

42 BKNC1942 Lê Thị Diễm Trinh 01/11/2002 Tây Ninh 84398920021 13:30 PM4

43 BKNC1943 Nguyễn Ngọc Trinh 02/01/2001 Vĩnh Long 84392011943 13:30 PM4

44 BKNC1944 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 08/10/2001 Bình Thuận 84925579960 13:30 PM4

45 BKNC1945 Phạm Văn Trốn 06/11/2001 Tây Ninh 84976315653 13:30 PM4

46 BKNC1946 Trịnh Thanh Trúc 28/5/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84904177150 13:30 PM4

47 BKNC1947 Nguyễn Thị Thúy Vân 09/11/1999 Kiên Giang 84943909639 13:30 PM4

48 BKNC1948 Nguyễn Thanh Kiều Vi 16/4/2002 Bình Định 84939326107 13:30 PM4

49 BKNC1949 Lê Tường Vy 22/12/2001 Tây Ninh 84387325919 13:30 PM4

49Tổng số lượng: 


